Câu hỏi, bài tập ôn tập cuối HK2 Vật lý 9
1. Dòng điện xoay chiều là gì ? Nêu hai cách tạo ra dòng điện xoay chiều ?

2. Các bộ phận chính của máy phát điện xoay chiều ? Có mấy loại máy phát điện xoay chiều và giữa chúng khác nhau ở những điểm nào ? Máy phát điện xoay chiều trong kĩ thuật thuộc loại nào, đặc tính kĩ thuật, cách làm quay ? 

3. Dòng điện xoay chiều có những tác dụng nào ? Dụng cụ đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều có gì khác điện một chiều ?

4. Vì sao truyền điện đi xa bị hao phí ? Công thức tính công suất hao phí ? Cách làm giảm công suất hao phí ?

5. Nêu cấu tạo, hoạt động của máy biến thế ? Viết công thức biến thế và giải thích các ký hiệu ?

6. Khúc xạ ánh sáng là gì ? Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào ? So sánh góc khúc xạ và góc tới khi ánh sáng đi từ không khí vào nước ?

7. Thấu kính hội tụ là gì ? Đặc điểm cấu tạo ? Quang tâm là gì ? Trục chính là gì ? Tiêu điểm là gì ? Mỗi thấu kính có mấy tiêu điểm ? 

8. Nêu tính chất ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ ?

9. Nêu các bước thực hành đo tiêu cự của một thấu kính hội tụ đã thực hiện trong chương trình ?

10. Thấu kính phân kì là gì ? Đặc điểm cấu tạo ? Tiêu điểm của thấu kính phân kì được xác định thế nào ? 

12. Nêu tính chất ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì ?

13. Nêu các cách phân biệt kính hội tụ và thấu kính phân kì ?

14. Nêu cấu tạo của máy ảnh và tính chất ảnh tạo bởi máy ảnh ?

15. So sánh về mặt quang học cấu tạo của mắt với máy ảnh ? Sự điều tiết của mắt là gì ? Điểm cực cận, điểm cực viễn là gì ? Khoảng cực cận, cực viễn của mắt thường ? 

16. Các biểu hiện của tật cận thị ? Cách khắc phục ? Các biểu hiện của tật lão thị ? Cách khắc phục ?

17. Kính lúp thuộc loại thấu kính nào ? dùng để làm gì ? Đặc điểm tiêu cự của kính lúp ? Số bội giác của kính lúp cho ta biết điều gì ? Cách quan sát một vật nhỏ bằng kính lúp ?

18. Kể tên các nguồn phát ánh sáng trắng ? nguồn phát ánh sáng màu ? Lọc màu là gì ? Kết quả ? 

19. Có thể phân tích ánh sáng trắng bằng những cách nào ? Kết quả phân tích một chùm ánh sáng trắng ta được những gì ? Trộn hai ánh sáng màu với nhau ta được ánh sáng thế nào ? Trộn các ánh sáng màu với nhau thế nào thì được ánh sáng trắng ? 

20. Ta nhìn thấy một vật có màu khi nào ? Đặt vật dưới ánh sáng trắng ta nhìn thấy vật có màu đỏ là do đâu ? các ánh sáng màu khác đi đâu ? Ta thấy vật có màu trắng khi nào ? Ta thấy vật có màu đen khi nào ? Chiếu ánh sáng có màu A vào vật có khả năng tán xạ ánh sáng màu B thì sẽ nhìn thấy vật có màu gì ?

21. Nêu các tác dụng của ánh sáng ? Lấy ví dụ ứng dụng của mỗi tác dụng đó ?

22. Tính công suất hao phí khi truyền điện năng có công suất 5kW trên đường dây tải có điện trở 20( và hiệu điện thế truyền đi là 5kV ?

23. Tính hiệu điện thế lấy ra ở cuộn thứ cấp khi đưa hiệu điện thế xoay chiều 10kV vào máy biến thế có cuộn sơ cấp 8000 vòng, cuộn thứ cấp 400 vòng ?

24. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự  f = 4cm. Đặt một vật sáng AB = 2,5cm trước thấu kính, vuông góc với trục chính, B nằm trên trục chính. Vẽ hình xác định ảnh A’B’, tính chiều cao của ảnh A’B’, khoảng cách OA’ trong hai trường hợp:

a. Vật cách thấu kính d = 8cm ?                    b. Vật cách thấu kính d = 2cm ?

25. Một thấu kính phân kỳ có tiêu cự  f = 12cm. Đặt một vật sáng AB = 6cm trước thấu kính, vuông góc với trục chính, B nằm trên trục chính, cách thấu kính d = 8cm . Vẽ hình xác định ảnh A’B’, tính chiều cao của ảnh A’B’, khoảng cách OA’ ? 

26. Tính độ sâu buồng tối biết người cao 1,8m cách máy ảnh 4m thì ảnh cao 2cm ?

27. Tính chiều cao của ảnh trên võng mạc biết người cao 1,6m, cách mắt 20m, khoảng cách từ quang tâm thể thủy tinh đến võng mạc là 3cm ?

28. Xác định màu khi cho ánh sáng trắng đi qua các tấm lọc màu đỏ và màu xanh ? Vật có màu vàng ngoài trời thì sẽ có màu gì khi được chiếu ánh sáng vàng ? ánh sáng xanh ?

(Nội dung đề kiểm tra HK2 sẽ gồm cả phần Điện từ học và Quang học)
TS. Võ Hoàng Ngọc - THCS Lê Lợi
MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ 1 (đề thi HK2 trường THCS Đặng Thai Mai 2010-2011)
Câu 1: (2,5đ) Nêu đặc điểm của mắt cận và cách khắc phục tật cận thị. 

Áp dụng: Hai bạn A và bạn B bị cận thị, bạn A chỉ nhìn rõ vật xa nhất cách mắt 60 cm, còn bạn B chỉ nhìn rõ vật xa nhất cách mắt 100 cm. Hỏi bạn nào bị tật nặng hơn ? Họ phải mang kính thuộc loại thấu kính nào ? và có tiêu cự là bao nhiêu ?

Câu 2: (1,5đ) Dùng máy ảnh để chụp ảnh một vật cao 80cm, đặt cách máy 2m. Sau khi tráng phim thì thấy ảnh cao 2cm. Hãy tính khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh.

Câu 3: (3,0đ) Một người dùng một kính lúp có tiêu cự 10cm để quan sát vật nhỏ cao 0,5cm, vật đặt cách kính 6cm.

a. Hãy dựng ảnh của vật qua kính lúp và cho biết ảnh đó là ảnh thật hay ảnh ảo ? 

b. Tính khoảng cách từ ảnh đến kính và chiều cao của ảnh ?
Câu 4: (2đ) Để truyền tại 5MW đi xa bằng dây tải có điện trở 10(, hai đầu dây tải được mắc vào hai đầu của cuộn thức cấp một máy biến thế, và hai đầu cuộn sơ cấp được nối máy phát điện xoay chiều tạo ra hiệu điện thế 1 kV. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên dây tải biết tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 100.

Câu 5: (1,0đ) Một vật ở cách màn 125cm, đặt một TKHT có tiêu cự f ở giữa vật và màn, tại vị trí thứ nhất ảnh rõ nét trên màn, cao 1cm và tại vị trí thứ hai ảnh cũng rõ nét trên màn, cao 16cm. Tính tiêu cự f của TKHT.   
ĐỀ 2 (đề của Phòng GD-ĐT Vinh đề nghị 2013-2014)
Câu 1:   a. Nêu nguyên tắc hoạt động của máy biến thế? (0,5 đ)

               b. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4500 vòng, cuộn thứ cấp có 225 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu cuộn dây thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu? (0,5 đ)

Câu 2:   Thế nào là dòng điện xoay chiều ? Khi nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều trong cuộn dây dẫn kín ? (1đ)

Câu 3:   Nêu đặc điểm cơ bản của mắt cận, mắt lão và cách chữa phù hợp? (2đ)

Câu 4:  Mô tả  quá trình chuyển hoá các dạng năng lượng khác thành điện năng ở các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện, điện hạt nhân. Theo em trong đó nhà máy điện laoij nào gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất ? (1đ)

Câu 5:  Lí giải sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào của vật nào sang dạng khác của vật khác trong hiện tượng: đặt trước quạt điện một máy phát điện nhỏ, trục máy phát có gắn chong chóng, chong chóng quay bóng đèn nhỏ nối với hai đầu máy phát điện sáng và nóng lên.  (1 đ)

Câu 6:  Nêu các tác dụng của ánh sáng và 1 ví dụ ứng dụng của một trong các tác dụng đó (1 đ)

Câu 7:  Nêu tính chất tán xạ ánh sáng màu của các vật ?(1 đ)

Câu 8:   Một kính lúp có độ bội giác 4x.

  a. Hãy nêu cách dùng kính lúp để quan sát rõ một vật nhỏ cao 1mm như thế nào.(0,5đ)

  b. Dựng ảnh và tính tiêu cự của kính lúp ? (0,5đ)
  c. Đặt vật cách kính lúp 5cm, tính khoảng cáchs từ ảnh đến kính lúp ? (1 đ)
Đề thi học kì 2 của một số trường khác
ĐỀ 3
Câu 1: (1đ) Phát biểu định luật bảo toàn năng lượng.
Câu 2: (3đ) Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 2750 vòng, cuộn thứ cấp 75 vòng. Nếu đặt vào hai đầu dây cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V, thì hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn thứ cấp là bao nhiêu ? Đây là máy tăng thế hay máy hạ thế ?

Câu 3: (2đ) Nêu đặc điểm của mắt lão ? Khắc phục tật mắt lão là làm cho mắt lão có thể nhìn rõ những vật ở gần hay ở xa mắt? Kính lão là loại thấu kính gì ?

Câu 4: (4đ) Một người đứng cách cái tháp 20m, cái tháp cao 5m, coi khoảng cách từ thủy tinh thể đến màng lưới của mắt người ấy là 2cm.

a) Hãy dựng ảnh của cái tháp (không cần đúng tỉ lệ)

b) Tính độ cao của ảnh cái tháp.

ĐỀ 4
Câu 1: (1đ) Phát biểu định luật bảo toàn năng lượng.

Câu 2: (3đ) Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 500 vòng, cuộn thứ cấp 3000 vòng. Nếu đặt vào hai đầu dây cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V, thì hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn thứ cấp là bao nhiêu? Đây là máy tăng thế hay máy hạ thế ?

Câu 3: (2đ) Nêu đặc điểm của tật cận thị. Khắc phục tật cận thị là làm cho mắt cận có thể nhìn rõ những vật ở gần hay ở xa mắt ? Kính cận là loại thấu kính gì ?

Câu 4: (4đ)  Một máy ảnh dùng để chụp một người cao 1,8m đứng cách máy ảnh 3m. Biết ảnh hiện rõ trên phim và khoảng cách từ vật kính đến phim khi đó là 3cm.

a) Hãy dựng ảnh của người trên phim (không cần đúng tỉ lệ)

b) Tính độ cao của ảnh.

ĐỀ 5
Câu 1(2đ): Trình bày hoạt động của máy biến áp.

Câu 2 (1,5đ): Trình bày 3 cách để phân biệt một thấu kính hội tụ với một thấu kính phân kì?

Câu 3(2,5đ): Nêu đặc điểm của mắt lão và cách khắc phục ? Vẽ hình minh họa và giải thích ?
Câu 4(1,5đ): Nêu khả năng tán xạ ánh sáng của các vât ? Vì sao ta thấy lá cây màu xanh ?

Câu 5(2,5đ):  Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cho ảnh A'B' cùng chiều với AB và độ cao A'B' = 3 AB.

a) Đây là thấu kính gì ? Vì sao ?

b) Vẽ hình và nêu các bước vẽ để xác định quang tâm và tiêu điểm của thấu kính ?
c) Tính khoảng cách từ vật tới thấu kính. Biết tiêu cự của thấu kính là 12cm ?
                                               \
ĐỀ 6
Câu 1(2đ): Trình bày biện pháp làm giảm hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện.

Câu 2 (1,5đ): Nêu 3 cách phân biệt một thấu kính hội tụ với một thấu kính phân kì ?
Câu 3(2,5đ): Nêu đặc điểm của mắt cận và cách khác phục ? Vẽ hình minh họa.

Câu 4(1,5đ)  Nêu khả năng tán xạ ánh sáng của các vật. Vì sao ta thấy lá cờ  màu đỏ ?

Câu 5(2,5đ):   Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cho ảnh A'B' cùng chiều với AB và độ cao  AB = 3A'B'.

a) Đây là thấu kính gì ? Vì sao ?

b) Vẽ hình và nêu các bước vẽ để xác định quang tâm và tiêu điểm của thấu kính.

c) Tính khoảng cách từ vật tới thấu kính. Biết tiêu cự của thấu kính là 15cm.

ĐỀ 7
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Câu 1 (2đ). Quan sát hình vẽ (máy biến thế), nếu đặt vào hai đầu của cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì bóng đèn mắc ở hai đầu cuộn thứ cấp có sáng lên không ? Tại sao ?

Câu 2 (2đ). Nêu đặc điểm của mắt cận và cách khắc phục tật cận thị ?

Câu 3 (1,5đ). Tại sao, khi nhìn vật dưới ánh sáng lục thì vật màu trắng có màu lục, vật màu lục vẫn có màu lục, còn vật màu đen vẫn có màu đen? 

Câu 4 (2đ). An quan sát một cây thẳng đứng cao 12m cách chỗ An đứng 25m. Biết màng lưới của mắt An cách thể thuỷ tinh 1,5 cm.

a) Vẽ ảnh của vật trên màng lưới mắt. (không cần đúng tỷ lệ)

b) Tính chiều cao ảnh của cây trên màng lưới mắt ra cm./.

Câu 5 (2.5đ): Nêu định luật khúc xạ ánh sáng ?

Vận dụng: Chiếu 1 tia sáng từ không khí vào nước tạo với mặt nước 1 góc 300 

a) Có hiện tượng gì xảy ra với tia sáng ? (Vẽ ảnh)

b) Góc tới bằng bao nhiêu? Góc khúc xạ lớn hơn hay bé hơn 300 ?

KIỂM TRA 1 TIẾT PHẦN QUANG HỌC KÌ 2  - ĐỀ 1
(Đề của Bộ GD&ĐT năm 2004)

A. Chọn câu trả lời đúng:

1. Một HS vẽ đường truyền của 4 tia sáng phát ra           1         2           3        4

từ một ngọn đèn ở trong một bể nước đi ra ngoài 

không khí. Đường nào có thể đúng ?

A. Đường 1               B. Đường 2

C. Đường 3               D. Đường 4

2. Đặt một vật trước một thấu kính phân kì ta sẽ thu được:

A. Một ảnh ảo lớn hơn vật                               B. Một ảnh ảo nhỏ hơn vật

C. Một ảnh thật lớn hơn vật                             D. Một ảnh thật nhỏ hơn vật

3. A. Người có mắt tốt nhìn rõ các vật ở xa mà không nhìn rõ các vật ở gần mắt.

B. Người có mắt tốt nhìn rõ các vật ở gần mắt mà không nhìn rõ các vật ở xa.

C. Người cận thị nhìn rõ các vật ở xa mắt mà không nhìn rõ các vật ở gần mắt.

D. Người cận thị nhìn rõ các vật ở gần mắt mà không nhìn rõ các vật ở xa mắt

4. A. Ảnh của một vật nhìn qua kính lúp là ảnh thật, nhỏ hơn vật.

B. Ảnh của một vật nhìn qua kính lúp là ảnh thật, lớn hơn vật.

C. Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh là ảnh thật, nhỏ hơn vật.

D. Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh là ảnh thật, lớn hơn vật.

5. A. Chiếu tia sáng đơn sắc đỏ qua một lăng kính ta có thể được tia sáng xanh.

B. Chiếu tia sáng đơn sắc đỏ qua một lăng kính ta có thể được tia sáng trắng.

C. Chiếu tia sáng trắng qua một lăng kính ta có thể được tia sáng xanh.

D. Chiếu tia sáng trắng qua một lăng kính ta có thể được tia sáng trắng.

6. Nhìn một mảnh giấy xanh dưới ánh sáng đỏ, ta sẽ thấy mảnh giấy có màu:

A. Trắng                  B. Đỏ                     C. Xanh                 D. Đen

B. Hoàn thiện các câu sau:
7.  Hiện tượng tia sáng bị gãy khúc tại mặt nước khi truyền từ không khí vào nước gọi là ………………………………………………

8. Thấu kính hội tụ có bề dày ………………………………………

9. Kính lúp là dụng cụ dùng để …………………………..  Nó là một ………………..

……..  có …………………….. không dài hơn 25cm.

10. Tác dụng của ánh sáng lên pin mặt trời làm cho nó có thể phát điện được gọi là ….

……………………………………….

C. Trả lời câu hỏi và giải bài tập:

11. Đặt một vật AB có dạng hình một mũi tên dài 0,5cm, vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 6cm. Thấu kính có tiêu cự 4cm. Hãy dựng ảnh của vật theo đúng tỉ lệ.

	

	

	

	

	


12. Người ta chụp ảnh một cây cao cao 1m, đặt cách máy ảnh 2m. Phim cách vật kính máy ảnh 6cm. Tính chiều cao của ảnh trên phim.

	

	

	

	

	


13. Một người chỉ nhìn rõ những vật cách mắt từ 15cm đến 50cm.

a. Mắt người ấy mắc tật gì ?

b. Người ấy phải đeo thấu kính loại gì ? Khi đeo kính phù hợp thì người ấy sẽ nhìn rõ vật ở xa nhất cách mắt bao nhiêu ?

	

	

	

	

	

	


14. Làm thế nào để trộn hai ánh sáng màu với nhau ? Trộn các ánh sáng màu đỏ, lục, lam với nhau ta sẽ được ánh sáng màu gì ?

	

	

	

	

	


15. Em hiểu thế nào là tác dụng nhiệt của ánh sáng ? Tác dụng nhiệt của ánh sáng trên các vật có màu sắc khác nhau thì khác nhau như thế nào ?

	

	

	

	

	


KIỂM TRA 1 TIẾT PHẦN QUANG HỌC KÌ 2  - ĐỀ 2
(Đề của Bộ GD&ĐT năm 2004)

A. Chọn câu trả lời đúng:

1. Một HS vẽ đường truyền của 4 tia sáng từ                             

một đèn pin vào nước ở trong một bể chứa.                        1           2    3    4

Đường nào có thể đúng ?

A. Đường 1               B. Đường 2

C. Đường 3               D. Đường 4

2. Đặt một vật trước một thấu kính phân kì ta sẽ thu được:

A. Một ảnh thật nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

B. Một ảnh thật nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính.

C. Một ảnh ảo nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

D. Một ảnh ảo nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính.

3. A. Mắt lão nhìn rõ vật ở gần, không nhìn rõ vật ở xa.

B. Mắt lão nhìn rõ vật ở gần, không nhìn rõ vật ở xa.

C. Mắt lão nhìn rõ vật ở xa, không nhìn rõ vật ở gần.

D. Mắt tốt nhìn rõ vật ở xa, không nhìn rõ vật ở gần.

4. A. Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh là ảnh ảo, lớn hơn vật.

B. Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh là ảnh ảo, nhỏ hơn vật.

C. Ảnh của một vật nhìn qua kính lúp là ảnh ảo, lớn hơn vật.

D. Ảnh của một vật nhìn qua kính lúp là ảnh ảo, nhỏ hơn vật.

5. A. Chiếu ánh sáng đơn sắc đỏ vào mặt đĩa CD ta có thể được ánh sáng trắng.

B. Chiếu ánh sáng đơn sắc đỏ vào mặt đĩa CD ta có thể được ánh sáng xanh.

C. Chiếu ánh sáng trắng vào mặt đĩa CD ta có thể được ánh sáng trắng.

D. Chiếu ánh sáng trắng vào mặt đĩa CD ta có thể được ánh sáng xanh.

6. Tác dụng nào sau đây của ánh sáng là tác dụng sinh học ?

A. Ánh sáng mặt trời chiếu vào cơ thể sẽ làm cho cơ thể nóng lên.                  

B. Ánh sáng chiếu vào hỗn hợp khí clo và hyđro đựng trong ống nghiệm có thể gây nổ

C. Ánh sáng mặt trời lúc sáng sớm chiếu vào cơ thể trẻ em sẽ chống bệnh còi xương.                 

D. Ánh sáng chiếu vào một pin quang điện sẽ làm cho pin phát điện.

B. Hoàn thiện các câu sau:
7.  Hiện tượng khúc xạ của một tia sáng là …………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

8. Tia sáng đi qua quang tâm của thấu kính thì sẽ ……………………………………

9. Máy ảnh là dụng cụ dùng để …………………………..  hai bộ phận quan trọng của máy ảnh là  …………………….. ………………..

10. Dùng một đĩa CD, ta có thể thu được nhiều chùm sáng màu khác nhau khi …. ….

……………………………………….

C. Trả lời câu hỏi và giải bài tập:

11. Đặt một vật AB có dạng hình một mũi tên dài 1cm, vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì và cách thấu kính 6cm. Thấu kính có tiêu cự 4cm. Hãy dựng ảnh của vật theo đúng tỉ lệ.

	

	

	


12. Một người chỉ nhìn rõ các vật cách mắt từ 50cm trở ra. Mắt người đó bị tật gì ? Để khắc phục, người ấy phải đeo thấu kính loại gì ? Mục đích của việc đeo kính là gì ? Khi đã đeo kính phù hợp thì người ấy có thể nhìn rõ vật ở xa hay không ?

	

	

	

	

	

	


13. Có thể dùng thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm làm kính lúp được không ? Nếu dùng được thì độ bội giác của kính là bao nhiêu ? Khi quan sát vật nhỏ bằng kính lúp thì phải đặt vật trong khoảng nào trước kính ?

	

	

	

	

	

	


14. Có cách nào không dùng lăng kính mà có thể nhận biết được trong một chùm sáng đỏ có lẫn các ánh sáng khác ? Hãy trình bày cụ thể cách làm ?

	

	

	

	

	


15. Ánh sáng mặt trời lúc giữa trưa chiếu vào một pin mặt trời sẽ gây ra những tác dụng gì ? Nêu những biểu hiện cụ thể của tác dụng đó ?

	

	

	

	

	









